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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
  Câu 1: a, (0,5 điểm)   Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là:    
	 
	
	
	

	
	
	
	







         A.                   B.                          C.                         D.  


    b, (0,5điểm) : Phân số nào dưới đây bằng phân số  ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 






Câu 2 (1điểm): a, Phân số lớn nhất trong các phân số ; ; ; là: 
	
A. 
	
B. 
	C. 
	
D. 


                        b, Phân số bé hơn 1 là phân số nào?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 3 (1điểm): a, Khoanh vào số thích hợp: 8dm2  90cm2 = ...................... cm2  là: 
	A. 908
	B. 895
	C. 890
	D. 980


                     b,  Hai thế kỉ có bao nhiêu năm ?
	A. 20
	B. 200
	C. 2000
	D. 2




Câu 4: (1 điểm)   Kết quả của phép cộng   là: 




   A.                          B.                         C.                            D. 

Câu 5: (1 điểm)   Kết quả của phép chia     là: 




A.                          B.                          C.                            D. 
 Câu 6: (1điểm): Tính diện tích hình bình hành, biết độ dài đáy là 50dm và chiều cao 32dm. Diện tích hình đó là? 

	A. 800dm2
	B. 1600 dm2
	C. 1502 dm2
	D. 1500 dm2


PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 7 (1đ): Tính 




            a)                                                   b)                
	
	

	
	

	
	



Câu 8: (2 điểm)  Biết khối 4 có tất cả 60 học sinh. Số học sinh nam bằng  số học sinh cả khối. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ của khối 4. 

	

	

	

	

	

	

	

	


[bookmark: _GoBack] 
Câu 9: (1điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

                                              

	

	

	

	



HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	Ý a: C
Ý b: B
	Ý a: B
Ý b: A
	Ý a: C
Ý b: B
	A
	B
	
B

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1
	1


B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 7 (1đ): Tính 
a) 







- =   -   =                         b)   = 

 Câu 8: (2 điểm ) Tóm tắt 0,25 điểm, đáp số 0,25đ, mỗi phép tính và lời giải đúng 0,75đ. 
Bài giải
Số học sinh nam của khối 4 là: 

 (học sinh) 
	Số học sinh nữ của khối 4 là:
	60 – 24 = 36 (học sinh) 
                         Đáp số: 24 học sinh nam  
                                   36 học sinh nữ 
Câu 9: (1điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

                        




                           MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
               MÔN TOÁN - LỚP 4 NĂM HỌC 2020 - 2021                                         
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TN 
	TL
	TN 
	TL
	TN 
	TL
	TN
	TL
	 

	Số học: Khái niệm về PS, tính chất cơ bản của PS, PS bằng nhau, rút gọn, so sánh PS, viết các PS theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.
Cộng, trừ, nhân, chia hai phân số, các phép tính với số TN, tính giá trị của biểu thức các PS, tìm thành phần chưa biết của PS.
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	1
	
	1
	7

	
	Câu số
	1,2
	
	4,5
	
	
	7
	
	9
	

	
	Số điểm
	2.0
	
	2.0
	
	
	1.0
	
	1.0
	6.0

	Đại lượng và đo đại lượng: 
Chuyển đổi, thực hiện phép tính với số đo khối lượng, diện tích , thời gian
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	Yếu tố hình học: 
Nhận biết hình bình hành và một số đặc điểm của nó; tính diện tích hình chữ nhật, hình bình hành.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0

	Giải toán có lời văn: Giải bài toán có đến 3 bước tính với các số tự nhiên hoặc phân số trong đó có các bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó; tìm phân số của một số.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	8
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2.0
	
	
	2.0

	Tổng cộng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	1
	9

	
	Số điểm
	3.0
	
	3.0
	
	
	3.0
	
	1.0
	10.0

	
	Tỷ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%







	GIÁO VIÊN RA ĐỀ



Phạm Thi Thu Hường


Đào Thị Hường
	      CHUYÊN MÔN



    Nguyễn Hữu Trãi
	   HIỆU TRƯỞNG 



       Nguyễn Đô
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